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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/10/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BVB 5.000 57.500.000 0 0 5.000 57.500.000
2 G36 0 0 74 491.600 74 491.600
3 GHC 0 0 96 3.033.600 96 3.033.600
4 HBC 0 0 83 415.000 83 415.000
5 NCS 0 0 45 1.123.100 45 1.123.100
6 PSB 0 0 65 389.100 65 389.100
7 QNC 0 0 62 359.600 62 359.600
8 SCJ 0 0 44 136.800 44 136.800
9 SDT 0 0 61 225.700 61 225.700

10 SWC 0 0 60 1.672.200 60 1.672.200
11 VGI 211.000 15.260.800.000 0 0 211.000 15.260.800.000
12 VLC 0 0 62 1.031.000 62 1.031.000

Tổng 216.000 15.318.300.000 652 8.877.700 216.652 15.327.177.700


